
DUNG DỊCH THUỐC (ML) NƯỚC (L) DIỆN TÍCH PHÒNG (M 2 )
TỶ LỆ PHA THUỐC

THỰC ĐƠN SỐ 2
MẶN

MAIN COURSE
CANH
SOUP

Cá hồi kho tộ
Salmon Cooked with Fishsauce Bowl

(Grilled Pork with Apple Sauce)

Canh khoai môn, sườn non
Taro Soup with Young Ribs

Chả giò Quảng Đông
Guangdong Spring Rolls

Nước cam
Orange Juice

Nước ép thơm
Pineaaple Juice

Mì ramen Nhật 
Japanese Ramen Noodles

Cốt lếch nướng sốt táo Canh cải nhúng nấu thịt 
Dipped Cabbage Soup with Pork

Bánh Đan Mạch Chocolate Bar
Chocolate Danish Pastries

Sữa các loại hạt
Mixed Nut Milk

Nước ép dưa hấu
Watermelon Juice

Hanoi Combo Noodle Soup
Thịt heo kho trứng cút 

Braised Pork with Quail Eggs

Canh cà chua nấu hến
(Canh cà chua và thịt bằm cho bé dị ứng)

Small Clams Tomato Dill Soup
(Tomato and Minced Pork for student with allergies)

Chicken Burger

Sữa hạnh nhân
Almond Milk

Nước ép ổi hồng
Red Guava Juice

Xôi lá dứa gà xé
Pinneapple Shredded Chicken Sticky Rice

Bánh Pate Chaud mới
New Pate Chaud Pastries

Sữa các loại hạt
Mixed Nut Milk

Nước ép bưởi
Grapefruit Juice

Hủ tiếu mực
Southern Vietnamese Noodles with Squid

Cơm chiên sò điệp sốt XO (sốt hải sản)
Cơm chiên cá mặn (cá diêu hồng) cho bé dị ứng

Scallop Fried Rice with XO Sauce (Seafood Sauce)
Salted Fish (Red Tilapia) Fried Rice for students with allergies

Canh rau củ, sườn non
Vegetable and Spare Ribs Soup

Bánh rán và mứt dâu
Pancakes and Strawberry Jam

Sữa hạnh nhân
Almond Milk

Nước ép chanh dây
Passion Fruit Juice

Kiwi
Cơm trắng

Steamed Rice

Đậu que Nhật xào tỏi
Sauteed Japanese String Beans with Garlic

Sữa chua dâu
Strawberry Yogurt

THỨ TƯ
WEDNESDAY

BỮA  XẾ
AFTERNOON

THỜI GIAN
TIME

BỮA SÁNG
BREAKFAST

GIỮA BUỔI
SNACK TIME

BỮA  TRƯA
LUNCH TRÁNG MIỆNG

DESSERT

THỨ HAI
MONDAY

THỨ BA
TUESDAY

Pear
Cơm trắng

Steamed Rice
Bông cải xanh luộc

Boiled Broccoli 

Sữa chua uống lên men
Yakult 

Yakult Fermented Milk 

Chuối cau
Areca Banana

Cơm trắng
Steamed Rice FlanBầu luộc và muối mè

Boiled Calabash and Sesame Salt

THỨ NĂM
THURSDAY Korean

Dâu Hàn Quốc

Strawberry Xà lách và rau sống
Salad and Fresh Leaf  Vegetable 

Choux Cake

Bún chả Hà Nội
Hanoi Kebab Rice Noodles

THỨ SÁU
FRIDAY

Xà lách rong nho trộn trái bơ và bắp
Sea Grape Salad Mixed with Avocado and Corn

Strawberry Ice Cream

Cam Mỹ
American

Orange

Kiwi

Bánh su kem

Kem dâu

Burger gà

Bánh Flan

Lê


